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danh
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1 C-1 Đinh Minh Thân 16/01/1997 Nam Xây dựng 50564608 Khám sức khỏe

2 C-2 Hà Tiến Nhật 18/04/1995 Nam Xây dựng 50564620 Khám sức khỏe

3 C-3 Nguyễn Huy Hoàng 28/08/1997 Nam Xây dựng 50563548 Khám sức khỏe

4 C-4 Nguyễn Khải 18/03/1999 Nam Xây dựng 50562001 Khám sức khỏe

5 C-5 Nguyễn Minh Đức 10/10/1998 Nam Xây dựng 50564614 Khám sức khỏe

6 C-6 Nguyễn Thanh Tùng 18/10/2000 Nam Xây dựng 50565302 Khám sức khỏe

7 C-7 Nguyễn Văn An 27/06/2002 Nam Xây dựng 50563542 Khám sức khỏe

8 M-1 Hoàng Văn Long 16/01/2002 Nam SXCT 50500374 Không khám sức khỏe

9 M-2 Nguyễn Văn Tiến 31/01/2003 Nam SXCT 50500126 Không khám sức khỏe

10 M-3 Đinh Văn Chiến 17/10/1999 Nam SXCT 50511994 Không khám sức khỏe

11 M-4 Nguyễn Thế Lợi 26/10/1999 Nam SXCT 50512329 Không khám sức khỏe

12 M-5 Đinh Thị Linh 30/10/1997 Nữ SXCT 50501750 Không khám sức khỏe

13 M-6 Nguyễn Công Quyển 14/11/2001 Nam SXCT 50514943 Khám sức khỏe

14 M-7 Hương Quý Kiên 16/07/2004 Nam SXCT 50500425 Không khám sức khỏe

15 M-8 Đặng Văn Hạnh 03/12/2002 Nam SXCT 51031262 Không khám sức khỏe

16 M-9 Đặng Trung Tín 03/10/2004 Nam SXCT 50509401 Không khám sức khỏe

17 M-10 Nguyễn Minh Đức 18/05/2002 Nam SXCT 50505588 Không khám sức khỏe

18 M-11 Nguyễn Khắc Duy 26/11/2004 Nam SXCT 50506909 Không khám sức khỏe

19 M-12 Nguyễn Quang Lịch 20/10/2004 Nam SXCT 50509406 Không khám sức khỏe

20 M-13 Trần Duy Thọ 23/08/2004 Nam SXCT 50502936 Không khám sức khỏe

21 M-14 Nguyễn Văn Nguyên 16/09/1999 Nam SXCT 50514090 Không khám sức khỏe

22 M-15 Đỗ Văn Hải 29/09/1998 Nam SXCT 50510763 Không khám sức khỏe

23 M-16 Hoàng Huy Tú 20/03/2002 Nam SXCT 50510740 Không khám sức khỏe
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24 M-17 Nguyễn Đình Thắng 14/04/1991 Nam SXCT 50500259 Không khám sức khỏe

25 M-18 Trần Quốc Quang 18/01/1995 Nam SXCT 50501243 Không khám sức khỏe

26 M-19 Bùi Văn Dương 07/01/1989 Nam SXCT 90900010 Khám sức khỏe

27 M-20 Đinh Văn Tuấn 18/06/2003 Nam SXCT 50508421 Không khám sức khỏe

28 M-21 Lê Quốc Doanh 11/12/1999 Nam SXCT 50506853 Không khám sức khỏe

29 M-22 Hoàng Đoài Huy 13/02/2001 Nam SXCT 50500917 Không khám sức khỏe

30 M-23 Ngô Tiến Hoàng 20/07/2003 Nam SXCT 50518921 Không khám sức khỏe

31 M-24 Nguyễn Anh Tú 06/06/2002 Nam SXCT 50500899 Không khám sức khỏe

32 M-25 Nguyễn Minh Chiến 20/10/2001 Nam SXCT 50518279 Không khám sức khỏe

33 M-26 Nguyễn Phương Nam 08/10/2003 Nam SXCT 50513764 Không khám sức khỏe

34 M-27 Nguyễn Quang Vũ 01/07/2003 Nam SXCT 50500944 Không khám sức khỏe

35 M-28 Nguyễn Trọng Anh 08/09/2000 Nam SXCT 50513329 Không khám sức khỏe

36 M-29 Nguyễn Tư Thắng 06/09/2002 Nam SXCT 50519260 Không khám sức khỏe

37 M-30 Phan Văn Linh 14/05/2000 Nam SXCT 50519324 Không khám sức khỏe

38 M-31 Trịnh Việt Anh 28/02/2002 Nam SXCT 50500621 Không khám sức khỏe

39 M-32 Nguyễn Thị Mỹ 06/03/2002 Nữ SXCT 50515115 Không khám sức khỏe

40 M-33 Hồ Đình Cương 10/02/2001 Nam SXCT 50514550 Không khám sức khỏe

41 M-34 Lữ Trọng Giang 16/02/2000 Nam SXCT 50511470 Không khám sức khỏe

42 M-35 Nguyễn Đức Khoa 26/02/2001 Nam SXCT 50514593 Không khám sức khỏe

43 M-36 Phạm Quốc Huy 20/05/2002 Nam SXCT 50514571 Không khám sức khỏe

44 M-37 Nguyễn Việt Anh 23/01/2004 Nam SXCT 50500586 Không khám sức khỏe

45 M-38 Nguyễn Thị Hải Hậu 20/11/1992 Nữ SXCT 91218024 Không khám sức khỏe

46 M-39 Võ Thị Mỹ Hạnh 28/09/1990 Nữ SXCT 91214371 Không khám sức khỏe

47 M-40 Vũ Thị Mươi 16/02/1992 Nữ SXCT 91207201 Không khám sức khỏe

48 M-41 Nguyễn Văn Thành 25/12/1999 Nam SXCT 50519671 Khám sức khỏe



49 M-42 Phạm Duy Vũ 25/11/2000 Nam SXCT 50505890 Không khám sức khỏe

50 M-43 Thân Mạnh Thắng 24/07/1993 Nam SXCT 90900478 Khám sức khỏe

51 M-44 Lữ Thiên Hoàng 11/01/2000 Nam SXCT 91214610 Khám sức khỏe

52 M-45 Lê Tiến Mạnh 05/08/1993 Nam SXCT 50512712 Không khám sức khỏe

53 M-46 Nguyễn Trọng Nghĩa 07/08/1999 Nam SXCT 50505820 Không khám sức khỏe

54 M-47 Dương Minh Hải 09/09/1986 Nam SXCT 50504596 Không khám sức khỏe

55 M-48 Lê Ngọc Chính 18/01/1984 Nam SXCT 51105852 Không khám sức khỏe

56 M-49 Lê Văn Dinh 17/04/1985 Nam SXCT 50517870 Không khám sức khỏe

57 M-50 Phan Văn Trường 24/11/1996 Nam SXCT 50505929 Không khám sức khỏe

58 M-51 Nguyễn Văn Tuấn 22/05/1997 Nam SXCT 50512135 Không khám sức khỏe

59 M-52 Nguyễn Thị Liễu 06/11/1991 Nữ SXCT 91205029 Không khám sức khỏe

60 M-53 Ngô Thị Trang 13/05/1995 Nữ SXCT 91205010 Không khám sức khỏe

61 M-54 Trần Thị Hường 25/09/1994 Nữ SXCT 91225116 Không khám sức khỏe

62 M-55 Đào Duy Nam 30/12/1996 Nam SXCT 50502712 Không khám sức khỏe

63 M-56 Nguyễn Văn Thắng 14/03/1995 Nam SXCT 50519364 Không khám sức khỏe

64 M-57 Tạ Văn Hải 19/08/1994 Nam SXCT 50509928 Không khám sức khỏe

65 M-58 Thiều Văn Anh 05/03/1995 Nam SXCT 50517677 Không khám sức khỏe

66 M-59 Vi Trưởng Thành 30/10/1997 Nam SXCT 90900559 Khám sức khỏe

67 M-60 Phan Văn Sơn 30/06/2000 Nam SXCT 50502913 Không khám sức khỏe

68 M-61 Trần Văn Lâm 10/11/2000 Nam SXCT 50511409 Không khám sức khỏe

69 M-62 Giáp Văn Thức 16/12/1993 Nam SXCT 50506050 Không khám sức khỏe

70 M-63 Nông Thị Yến 01/10/1994 Nữ SXCT 91203209 Không khám sức khỏe

71 M-64 Nguyễn Văn Hậu 01/12/1999 Nam SXCT 50510043 Không khám sức khỏe

72 M-65 Doãn Hữu Nam 01/04/2004 Nam SXCT 50513962 Không khám sức khỏe

73 M-66 Nguyễn Công Tuấn 12/02/2002 Nam SXCT 50517509 Không khám sức khỏe



74 M-67 Hà Đình Tín 26/06/2004 Nam SXCT 50510571 Không khám sức khỏe

75 M-68 Phạm Thừa Ơn 21/07/2004 Nam SXCT 50500539 Không khám sức khỏe

76 M-69 Mai Chí Công 14/02/1990 Nam SXCT 91211767 Không khám sức khỏe

77 M-70 Dương Công Trường 13/03/2003 Nam SXCT 50511516 Không khám sức khỏe

78 M-71 Hà Văn Lệ 02/07/1995 Nam SXCT 50505994 Không khám sức khỏe

79 M-72 Bùi Thị Sương 08/06/1996 Nữ SXCT 50520138 Không khám sức khỏe

80 M-73 Phạm Đình Thành 07/12/1998 Nam SXCT 50516477 Không khám sức khỏe

81 M-74 Thân Văn Trung 24/11/2002 Nam SXCT 50505666 Không khám sức khỏe

82 M-75 Lê Đăng Tuấn 03/11/1988 Nam SXCT 50517559 Không khám sức khỏe

83 M-76 Lê Quang Lâm 29/01/1990 Nam SXCT 50518265 Không khám sức khỏe

84 M-77 Lê Trọng Quyền 28/02/2002 Nam SXCT 50512392 Không khám sức khỏe

85 M-78 Sầm Khánh Sang 28/05/2003 Nam SXCT 50514643 Không khám sức khỏe

86 M-79 Nguyễn Duy Cương 04/01/1993 Nam SXCT 50518273 Không khám sức khỏe

87 M-80 Trần Thành Đạt 28/10/1997 Nam SXCT 50519299 Không khám sức khỏe

88 M-81 Nguyễn Sỹ Linh 01/11/1991 Nam SXCT 50513925 Không khám sức khỏe

89 M-82 Trần Trọng Tuấn 19/05/1991 Nam SXCT 50511144 Không khám sức khỏe

90 M-83 Nguyễn Duy Thế 23/11/1990 Nam SXCT 50516770 Không khám sức khỏe

91 M-84 Trần Văn Giảng 20/03/1994 Nam SXCT 51107970 Không khám sức khỏe

92 M-85 Nguyễn Duy Long 30/09/2000 Nam SXCT 50512024 Không khám sức khỏe

93 M-86 Nguyễn Thái An 02/11/2002 Nam SXCT 50507834 Không khám sức khỏe

94 M-87 Nguyễn Văn Hào 07/08/1996 Nam SXCT 50506109 Không khám sức khỏe

95 M-88 Lê Thị Như 25/08/1996 Nữ SXCT 51104780 Không khám sức khỏe

96 M-89 Lưu Thị Thụy 12/09/1997 Nữ SXCT 50509355 Không khám sức khỏe

97 M-90 Ngô Thị Ngọc Ngà 24/12/1999 Nữ SXCT 50508657 Không khám sức khỏe

98 M-91 Nguyễn Thị Ngọc 01/10/1996 Nữ SXCT 50508545 Không khám sức khỏe



99 M-92 Trần Thanh Loan 04/11/1997 Nữ SXCT 50504846 Không khám sức khỏe

100 M-93 Bùi Văn Phương 30/03/1992 Nam SXCT 50510936 Không khám sức khỏe

101 M-94 Cao Thị Băng 24/10/2001 Nữ SXCT 51105412 Không khám sức khỏe

102 M-95 Trần Thị Ngọc Hân 22/06/2002 Nữ SXCT 50523842 Không khám sức khỏe

103 M-96 Nguyễn Mạnh Hải 28/09/2004 Nam SXCT 50504896 Khám sức khỏe

104 M-97 Nguyễn Quốc Khánh 22/12/2004 Nam SXCT 50504897 Khám sức khỏe

105 M-98 Phạm Sỹ Mạnh 09/03/1999 Nam SXCT 50505815 Không khám sức khỏe

106 M-99 Lê Sĩ Chúc 10/10/1991 Nam SXCT 50511833 Không khám sức khỏe

107 M-100 Hồ Văn Linh 24/05/2001 Nam SXCT 50514139 Không khám sức khỏe

108 M-101 Trần Ánh Dương 20/05/1999 Nam SXCT 50514315 Không khám sức khỏe

109 M-102 Lê Đình Tài 20/10/2004 Nam SXCT 50514710 Không khám sức khỏe

110 M-103 Đoàn Thị Liên 10/06/1990 Nữ SXCT 91203515 Không khám sức khỏe

111 M-105 Vũ Văn Dương 15/09/1994 Nam SXCT 50503540 Khám sức khỏe

112 M-106 Hoàng Thị Thơm 24/01/2000 Nữ SXCT 50503884 Không khám sức khỏe

113 M-107 Nguyễn Thị Nhung 28/08/1994 Nữ SXCT 91204909 Không khám sức khỏe

114 M-108 Bùi Trọng Việt 25/11/2003 Nam SXCT 50515860 Không khám sức khỏe

115 M-109 Cao Đình Cường 28/09/2001 Nam SXCT 50514673 Không khám sức khỏe

116 M-110 Hoàng Duy Triệu 10/11/1997 Nam SXCT 50500114 Không khám sức khỏe

117 M-111 Lê Thị Thu Trang 23/05/1992 Nữ SXCT 91200056 Không khám sức khỏe

118 M-112 Lâm Văn Thành 02/10/1999 Nam SXCT 50506057 Không khám sức khỏe

119 M-113 Hoàng Văn Nhật 10/07/2001 Nam SXCT 50505737 Không khám sức khỏe

120 M-114 Bùi Đình Hợp 09/10/2002 Nam SXCT 50515945 Không khám sức khỏe

121 M-115 Lê Phú Phong 24/02/2004 Nam SXCT 50518975 Không khám sức khỏe

122 M-116 Lê Đức Anh 08/03/2004 Nam SXCT 50512285 Không khám sức khỏe

123 M-117 Hà Thanh Duy 28/05/1992 Nam SXCT 50519635 Không khám sức khỏe



124 M-118 Bùi Thanh Quang 13/11/2002 Nam SXCT 50511913 Không khám sức khỏe

125 M-119 Lê Văn Vui 28/02/2005 Nam SXCT 50512160 Không khám sức khỏe

126 M-120 Tào Văn Chung 10/01/2003 Nam SXCT 50510208 Không khám sức khỏe

127 M-121 Nguyễn Văn Ba 23/12/1999 Nam SXCT 50505536 Không khám sức khỏe

128 M-122 Nguyễn Văn Thắng 17/06/1999 Nam SXCT 50513184 Không khám sức khỏe

129 M-123 Ngô Quốc Tiến 16/01/2004 Nam SXCT 51111326 Không khám sức khỏe

130 M-124 Nguyễn Hữu Tùng 24/12/2000 Nam SXCT 50500717 Không khám sức khỏe

131 M-125 Phạm Công Bảo Minh 30/08/2004 Nam SXCT 50502266 Không khám sức khỏe

132 M-126 Nguyễn Phương Nam 25/02/2000 Nam SXCT 50502942 Không khám sức khỏe

133 M-127 Vũ Văn Bình 20/05/1990 Nam SXCT 90900575 Khám sức khỏe

134 M-128 Phạm Thị Kim Anh 28/10/2003 Nữ SXCT 50523810 Không khám sức khỏe

135 M-129 Lê Văn Hà 21/04/2004 Nam SXCT 50511011 Không khám sức khỏe

136 M-130 Nguyễn Tiến Dũng 13/09/2004 Nam SXCT 50508006 Không khám sức khỏe

137 M-131 Nguyễn Mạnh Thắng 04/01/1993 Nam SXCT 90900277 Khám sức khỏe

138 M-132 Lê Viết Quân 19/09/1995 Nam SXCT 50511051 Không khám sức khỏe

139 M-133 Nguyễn Văn Đông 19/03/1997 Nam SXCT 50505628 Không khám sức khỏe

140 M-134 Trần Xuân Diệu 08/10/1993 Nam SXCT 90900541 Khám sức khỏe

141 M-135 Hoàng Duy Thái 12/03/1994 Nam SXCT 50512123 Khám sức khỏe

142 M-136 Lại Văn Tuấn 11/11/1994 Nam SXCT 50503063 Khám sức khỏe

143 M-137 Đoàn Hồng Tân 05/09/1999 Nam SXCT 50500041 Không khám sức khỏe

144 M-138 Ngô Võ Lâm 28/07/1995 Nam SXCT 50500681 Không khám sức khỏe

145 M-139 Trần Xuân Mạnh 21/05/1998 Nam SXCT 50514098 Không khám sức khỏe

146 M-140 Trương Hữu Lương 21/08/1994 Nam SXCT 50512361 Không khám sức khỏe

147 M-141 Bùi Văn Bình 09/08/1995 Nam SXCT 50507820 Không khám sức khỏe

148 M-142 Nguyễn Văn Hiếu 28/09/2001 Nam SXCT 50505590 Không khám sức khỏe



149 M-143 Lê Công Bắc 02/09/1993 Nam SXCT 50511567 Không khám sức khỏe

150 M-144 Vũ Đình Thanh 10/02/1990 Nam SXCT 50510938 Không khám sức khỏe

151 M-145 Chu Văn Hân 29/11/1987 Nam SXCT 90900024 Khám sức khỏe

152 M-146 Lê Cao Cường 21/09/1987 Nam SXCT 90900145 Khám sức khỏe

153 M-147 Lê Quang Tiên 25/02/1984 Nam SXCT 90900173 Khám sức khỏe

154 M-148 Lê Thị Tú Uyên 26/04/2003 Nữ SXCT 50520108 Không khám sức khỏe

155 M-149 Nguyễn Khánh Ly 17/11/2001 Nữ SXCT 50507301 Không khám sức khỏe

156 M-150 Nguyễn Thị Phương Thảo 21/12/2001 Nữ SXCT 50507282 Không khám sức khỏe

157 M-151 Lang Văn Quyết 06/01/1996 Nam SXCT 90900140 Khám sức khỏe

158 M-152 Nguyễn Văn Dũng 10/06/1995 Nam SXCT 90900355 Khám sức khỏe

159 M-153 Hà Văn Nam 18/10/1992 Nam SXCT 50506313 Không khám sức khỏe

160 M-154 Vũ Bá Xuyên 20/05/1992 Nam SXCT 50505991 Không khám sức khỏe

161 M-155 Phùng Trùng Dương 10/02/1989 Nam SXCT 50506097 Không khám sức khỏe

162 M-156 Nguyễn Trung Minh 17/10/2000 Nam SXCT 50505782 Không khám sức khỏe

163 M-157 Đỗ Hải Long 13/09/2001 Nam SXCT 50501229 Không khám sức khỏe

164 M-158 Nguyễn Đức Khánh 05/04/2004 Nam SXCT 50519610 Không khám sức khỏe

165 M-159 Nguyễn Hữu Tuấn 22/11/1987 Nam SXCT 50508451 Không khám sức khỏe

166 M-160 Phạm Ngọc Ba Cương 08/01/1989 Nam SXCT 50513534 Không khám sức khỏe

167 M-162 Nguyễn Văn Hạnh 03/06/2000 Nam SXCT 50505787 Không khám sức khỏe

168 M-163 Lê Quang Sơn 11/12/1993 Nam SXCT 50510680 Không khám sức khỏe

169 M-164 Bùi Quang Hà 27/12/2004 Nam SXCT 50513140 Không khám sức khỏe

170 M-165 Phạm Văn Chúc 06/09/2004 Nam SXCT 50500766 Không khám sức khỏe

171 M-166 Trần Mạnh Thế 14/07/1995 Nam SXCT 51110332 Không khám sức khỏe

172 M-167 Lê Hữu Hưng 09/05/2000 Nam SXCT 50510792 Không khám sức khỏe

173 M-168 Phạm Văn Thành 03/03/2003 Nam SXCT 50501318 Không khám sức khỏe



174 M-169 Lê Bá Lương 09/11/1992 Nam SXCT 50511617 Không khám sức khỏe

175 M-170 Nguyễn Quốc Thông 28/08/1996 Nam SXCT 50500011 Không khám sức khỏe

176 M-171 Nguyễn Công Tiến 01/07/1998 Nam SXCT 50500173 Không khám sức khỏe

177 M-172 Lê Xuân Hiếu 04/11/1998 Nam SXCT 50511447 Không khám sức khỏe

178 M-173 Lê Xuân Phương 30/07/2002 Nam SXCT 50516469 Không khám sức khỏe

179 M-174 Trần Văn Kháng 25/01/2002 Nam SXCT 50508445 Khám sức khỏe

180 M-175 Lại Thị Nga 22/10/1993 Nữ SXCT 91205134 Không khám sức khỏe

181 M-176 Nguyễn Đức Hà 09/07/1993 Nữ SXCT 50507242 Không khám sức khỏe

182 M-177 Triệu Kim Nhật 27/04/2000 Nam SXCT 50511288 Không khám sức khỏe

183 M-178 Vũ Văn Linh 02/10/2001 Nam SXCT 50506348 Không khám sức khỏe

184 M-179 Nguyễn Đình Hải 02/12/2000 Nam SXCT 50505930 Không khám sức khỏe

185 M-180 Nguyễn Văn Vũ 21/03/2002 Nam SXCT 50505583 Không khám sức khỏe

186 M-181 Lê Hải An 26/06/2001 Nam SXCT 51105149 Không khám sức khỏe

187 M-182 Lê Huy Hoàng 12/03/1997 Nam SXCT 50510656 Không khám sức khỏe

188 M-183 Lê Doãn Khánh 20/10/2003 Nam SXCT 50510779 Không khám sức khỏe

189 M-184 Trần Xuân Trường 30/09/2004 Nam SXCT 50515709 Không khám sức khỏe

190 M-185 Đoàn Văn Tuột 04/05/1993 Nam SXCT 90900068 Khám sức khỏe

191 M-186 Nguyễn Kỳ Xuyên 16/04/1991 Nam SXCT 90900272 Khám sức khỏe

192 M-187 Đỗ Ngọc Anh 19/10/2003 Nam SXCT 50512017 Không khám sức khỏe

193 M-188 Đoàn Kim Tiến 30/10/1998 Nam SXCT 50501761 Không khám sức khỏe

194 M-189 Nguyễn Hoàng Anh 24/01/2004 Nam SXCT 50514849 Không khám sức khỏe

195 M-190 Bùi Quốc Khánh 21/12/1989 Nam SXCT 50501212 Không khám sức khỏe

196 M-191 Nguyễn Trí Quế 01/09/2001 Nam SXCT 50500256 Không khám sức khỏe

197 M-192 Bùi Thị Thanh Huyền 27/11/1990 Nữ SXCT 90900007 Khám sức khỏe

198 M-193 Lương Thị Thảo 13/11/1995 Nữ SXCT 50507726 Không khám sức khỏe



199 M-194 Nguyễn Kim Liên 26/11/1993 Nữ SXCT 90900271 Khám sức khỏe

200 M-195 Nguyễn Thành Dũng 11/05/1999 Nam SXCT 50500102 Không khám sức khỏe

201 M-196 Trần An Ninh 08/08/1998 Nam SXCT 50505987 Không khám sức khỏe

202 M-197 Phạm Hữu Chiến 27/11/1997 Nam SXCT 50511346 Không khám sức khỏe

203 M-198 Ngyễn Văn Hiếu 17/07/1997 Nam SXCT 50500635 Không khám sức khỏe

204 M-199 Trịnh Duy Thái 24/03/2001 Nam SXCT 50512445 Không khám sức khỏe

205 M-200 Lê Thanh Hải 21/06/1997 Nam SXCT 51106645 Không khám sức khỏe

206 M-201 Nguyễn Hoài Nam 23/09/2004 Nam SXCT 50501928 Không khám sức khỏe

207 M-202 Lê Minh Phương 06/09/2001 Nam SXCT 50511256 Không khám sức khỏe

208 M-203 Lê Thị Hiệp Đồng 08/08/2002 Nữ SXCT 50524512 Không khám sức khỏe

209 M-204 Lê Thị Thương 04/08/1999 Nữ SXCT 50520061 Không khám sức khỏe

210 M-205 Phan Thị Kim Ngân 10/10/2001 Nữ SXCT 50520195 Không khám sức khỏe

211 M-206 Cù Thị Hồng Vinh 28/11/2002 Nữ SXCT 50523967 Không khám sức khỏe

212 M-207 Hồ Thị Uyển Nhi 24/06/2004 Nữ SXCT 50523657 Không khám sức khỏe

213 M-208 Lê Thị Thanh Phương 04/07/2004 Nữ SXCT 50513246 Không khám sức khỏe

214 M-209 Lê Thị Thu Ngân 12/11/2004 Nữ SXCT 50517856 Không khám sức khỏe

215 M-210 Nguyễn Thị Giai Trinh 09/08/2004 Nữ SXCT 50523798 Không khám sức khỏe

216 M-211 Phùng Thị Cúc 15/10/2001 Nữ SXCT 50522279 Không khám sức khỏe

217 M-212 Trần Thanh Huyền 05/03/2004 Nữ SXCT 50517745 Không khám sức khỏe

218 M-213 Lê Thị Ly 09/09/2002 Nữ SXCT 50513248 Không khám sức khỏe

219 M-214 Lê Thị Như Huỳnh 28/02/2004 Nữ SXCT 50523567 Không khám sức khỏe

220 M-215 Nguyễn Thị Mai Hoa 17/03/2002 Nữ SXCT 50501731 Không khám sức khỏe

221 M-216 Tống Thị Vy 23/03/1996 Nữ SXCT 50515718 Không khám sức khỏe

222 M-217 Trần Thị Ngọc Linh 24/05/2003 Nữ SXCT 50524252 Không khám sức khỏe

223 M-218 Lê Tú Anh 22/05/1998 Nam SXCT 91220386 Không khám sức khỏe



224 M-219 Trương Doãn Toàn 07/10/2002 Nam SXCT 50512860 Không khám sức khỏe

225 M-220 Mai Văn Chung 21/01/2004 Nam SXCT 50515334 Không khám sức khỏe

226 M-221 Nguyễn Mạnh Huy 15/09/2001 Nam SXCT 50500473 Không khám sức khỏe

227 M-222 Đào Viết Hoàng 24/07/2004 Nam SXCT 50514216 Không khám sức khỏe

228 M-223 Lê Thạc Hoàng 02/04/2002 Nam SXCT 50514214 Không khám sức khỏe


